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I. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP (7 điểm) (Thời gian 30 phút)

5 CÂY SỐ VÀ RẤT NHIỀU YÊU THƯƠNG


Khi tôi sắp học hết lớp 1 thì mẹ bị ốm một trận rất nặng phải vào bệnh viện. Tôi cứ lèo nhèo đòi vào chơi với mẹ nhưng bố kiên quyết không cho. Tôi nhớ mẹ kinh khủng. Đã thế, tôi mặc kệ hết, bố không cho vào thăm thì tôi tự đi!


Trưa, ăn cơm xong, tôi đội chiếc mũ vải, hăm hở bước ra khỏi nhà. Nhưng đường thì xa mà trời lại nắng ong ong nên nỗi háo hức ban đầu của tôi bẹp đi. Đi được nửa đường thì hai “que tăm” của con bé lớp một như tôi mỏi rã ra. Tôi ngồi phịch xuống nhưng rồi lại bật dậy ngay. Kiểu gì thì hôm nay tôi cũng phải gặp mẹ bằng được. Đi được một đoạn thì….phựt! Cái dép đáng ghét bị đứt quai. Đá sỏi được thể cứ nhè bàn chân của tôi mà chọc, đau buốt. Vậy mà tôi vẫn đến được cái chợ gần bệnh viện. Tôi biết là mẹ thích ăn bánh khoai nên mua năm cái bánh nóng mang vào. 


Đến gần cổng bệnh viện, tôi ngẩn người ra: bệnh viện rộng thế thì biết mẹ ở phòng nào? Vậy là tôi ôm bánh chạy lung tung tới từng phòng tìm mẹ, mặc cho mỡ thấm cả vào cái áo trắng mới tinh. Đến phòng thứ mười mấy thì tôi hoảng sợ thực sự, đứng khóc ầm ĩ ở hành lang. Một bác sĩ mặc áo trắng đi qua dừng lại hỏi chuyện. Nghe tôi vừa nấc vừa nói tên và tả mẹ, bác ấy cười: “Đi theo bác, bác biết chỗ mẹ cháu đấy!”. Tôi chạy theo bác ấy đến khu nhà ở góc bệnh viện. Mẹ đang ngồi đọc sách, thấy tôi vào thì bật dậy…


Hôm ấy, tôi nhận được một cái cốc vào trán và…bốn cái bánh khoai. Mẹ ăn rất nhiệt tình dưới con mắt theo dõi, chăm chú của tôi và cũng rất nhiệt tình nhờ tôi…ăn hộ chỗ còn lại. Tôi cũng nhớ là chưa bao giờ được mẹ ôm và thơm vào má nhiều như thế.


Tôi vui quá nên cũng chẳng sợ lắm khi bố chỉnh cho một trận vì sự liều lĩnh của mình. Mãi về sau, bố mẹ vẫn chưa hết ngạc nhiên tại sao một đứa trẻ sáu tuổi lại có thể tự đi một mình quãng đường dài không dưới 5 cây số như thế.


Tôi bây giờ vẫn là một đứa rất thích xê dịch. Hễ có cơ hội là sẵn sàng khoác ba lô to vật vã lên lưng, đi. Nhưng chưa có chuyến đi nào nhớ lâu như lần đi thăm mẹ ốm hôm ấy. Đó là chuyến “du lịch bụi” đầu tiên của con bé sáu tuổi như tôi. Chuyến đi dài 5 cây số và rất nhiều yêu thương!

                                                                  (Theo Đào Thị Hồng Hạnh) 

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc trả lời các câu hỏi dưới đây:
Câu 1 (0,5 điểm): Mẹ bạn nhỏ bị ốm nằm ở bệnh viện khi bạn nhỏ là ai?

A. Một cậu bé đang học lớp 1.

B. Một cô bé đang học lớp 1.

C. Một cô bé đang học lớp 2.

D. Một cậu bé đang học lớp 2.
Câu 2 (1điểm): Bạn nhỏ đã gặp phải những khó khăn nào trên đường đến bệnh viện thăm mẹ?


A. Trời mưa, đường rất trơn, dép đứt                   
          B. Trời mưa, đường xa, dép đứt, đá sỏi chọc vào chân đau buốt.


C. Đường xa, trời nóng, chân mỏi rã rời, dép đứt, đá sỏi chọc vào chân đau buốt


D. Trời nóng, đường gồ ghề, bị vấp ngã

Câu 3 (0,5 điểm): Trong câu “Hễ có cơ hội là sẵn sàng khoác ba lô to vật vã lên lưng, đi”, từ “cơ hội” thuộc từ loại nào?

A. Danh từ.





B. Động từ 



C. Tính từ





D. Đại từ

Câu 4 (1điểm): Theo em vì sao hôm đó bạn nhỏ lại được mẹ ôm và thơm vào má nhiều như thế?


A. Vì mẹ bạn lo lắng cho bạn.


B. Vì mẹ bạn yêu bạn và rất cảm động trước tình cảm của bạn 



C. Vì mẹ bạn ốm nằm viện nên rất nhớ bạn.


D. Vì trông bạn hôm đó rất xinh và đáng yêu

Câu 5 (0,5điểm): Gạch chân các quan hệ từ có trong câu văn sau: 

Tôi vui quá nên cũng chẳng sợ lắm khi bố chỉnh cho một trận vì sự liều lĩnh của mình.
Câu 6 (0,5điểm): Trong câu “Đi được nửa đường thì hai “que tăm” của con bé lớp một như tôi mỏi rã ra.”, từ “que tăm” chỉ gì?

Viết câu trả lời của em:......................................................................................................................................................

Câu 7 (0,5 điểm): Trong các đại từ xưng hô
“chúng mình, chúng tôi, mình, cậu”, đại từ nào có thể dùng để thay thế cho đại từ “tôi” ở trong bài?
Viết câu trả lời của em……………………………………………………………………………………………
Câu 8(1điểm): Dòng nào dưới đây có chứa từ đồng âm?

A. đánh vào sườn địch / xương sườn   

B. ánh trăng vàng trải khắp nơi/ vàng rất quý


C. tấm lòng vàng / chiếc nhẫn bằng vàng     


D. ánh nắng vàng hoe/ lúa chín vàng xuộm
Câu 9(1 điểm): Xác định trạng ngữ, chủ ngữ và vị ngữ của câu văn sau:


Trưa, ăn cơm xong, tôi đội chiếc mũ vải, hăm hở bước ra khỏi nhà.
Câu 10(0,5 điểm): Em bé trong câu chuyện đã nói tên và tả mẹ mình cho bác sĩ nghe. Em hãy hình dung và ghi lại lời của em bé khi đó bằng hai câu văn.

..................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. ĐỌC THÀNH TIẾNG (3 điểm) :..... điểm
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I. CHÍNH TẢ (2 điểm):
            Buổi sáng mùa hè trong thung lũng
Tảng sáng, vòm trời cao xanh mênh mông. Gió từ trên đỉnh núi tràn xuống thung lũng mát rượi. Khoảng trời sau dãy núi phía đông ửng đỏ. Những tia nắng đầu tiên hắt chéo qua thung lũng, trải trên đỉnh núi phía tây những vệt sáng màu lá mạ tươi tắn … Ven rừng, rải rác những cây lim đã trổ hoa vàng, những cây vải thiều đã đỏ ối những quả … Nắng vàng lan nhanh xuống chân núi rồi rải vội lên đồng lúa. Bà con xã viên đổ ra đồng cấy mùa, gặt chiêm. Trên những ruộng lúa chín vàng, bóng áo chàm và nón trắng nhấp nhô, tiếng nói, tiếng cười nhộn nhịp, vui vẻ.

                                                                            (Hoàng Hữu Bội)

II. TẬP LÀM VĂN (8 điểm) 


Em hãy tả một người mà em yêu quý.

	UBND HUYỆN TỨ KỲ

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO
	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI KÌ I
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5

NĂM HỌC 2023-2024


A.PHẦN KIỂM TRA ĐỌC

I. Đọc thầm và làm bài tập (7 điểm): 

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	C
	A
	B
	nên,  vì, của
	Từ  “que tăm”
 chỉ chân của bạn nhỏ
	mình
	B
	TN: Trưa, ăn cơm xong; CN: tôi; VN: đội chiếc mũ vải, hăm hở bước ra khỏi nhà 
	VD: Thưa bác sĩ, mẹ cháu tên là Mai. Mẹ cháu bị cảm ạ.

	Số điểm
	0,5
	1
	0,5
	1
	0,5
	0,5
	0,5
	1
	1
	0,5


II- Đọc thành tiếng(3 điểm) 
* Cách đánh giá, cho điểm:
II- Đọc thành tiếng(3 điểm) 
* Cách đánh giá, cho điểm:
Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm
Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm
Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm 
	Tiêu chuẩn  đánh giá
	Điểm

	1. Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm
	1đ

	2. Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng)
	1đ

	3. Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc
	1đ

	Tổng cộng
	3đ


B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT

I. Chính tả:  (2 điểm).

– Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểm chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm.

· Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm.
II. Tập làm văn: (8 điểm).
	TT
	Điểm thành phần
	Mức điểm

	
	
	1,5
	1
	0,5
	0

	1
	Mở bài (1 điểm)
	
	
	
	

	2a
	Thân bài

(4 điểm)
	Nội dung

(1,5 điểm)
	
	
	
	

	2b
	
	Kĩ năng

(1,5 điểm)
	
	
	
	

	2c
	
	Cảm xúc

(1 điểm)
	
	
	
	

	3
	Kết bài (1 điểm)
	
	
	
	

	4
	Chữ viết, chính tả (0,5 điểm)
	
	
	
	

	5
	Dùng từ, đặt câu (0,5 điểm)
	
	
	
	

	6
	Sáng tạo (1 điểm)
	
	
	
	


